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TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Lớp

1 1621040025 Hoàng Tuấn Anh 04/01/1998 DCMOKT61_1

2 1621040083 Nguyễn Chí Cường 21/06/1998 DCMOKT61_1

3 1621040053 Phạm Thành Đạt 01/05/1998 DCMOKT61_1

4 1621060475 Trịnh Minh Đức 14/04/1998 DCMOKT61_1

5 1621040020 Nguyễn Hoàng Dương 18/05/1998 DCMOKT61_1

6 1621040005 Nguyễn Huy Giang 17/11/1998 DCMOKT61_1

7 1621040035 Trương Minh Hiếu 24/12/1998 DCMOKT61_1

8 1621040115 Vũ Xuân Hinh 26/11/1998 DCMOKT61_1

9 1621040006 Ngô Huy Hoàng 14/02/1998 DCMOKT61_1

10 1621040058 Trần Tuấn Hùng 07/05/1998 DCMOKT61_1

11 1621040092 Lê Quốc Huy 11/08/1998 DCMOKT61_1

12 1621040099 Nguyễn Hoa Kỳ 23/12/1998 DCMOKT61_1

13 1621040051 Nguyễn Minh Lâm 30/01/1998 DCMOKT61_1

14 1621040018 Vũ Thanh Nam 15/01/1998 DCMOKT61_1

15 1621040057 Trần Quang Nghĩa 21/11/1998 DCMOKT61_1

16 1621040026 Bùi Yến Thanh 12/07/1998 DCMOKT61_1

17 1621040082 Ngô Việt Tú 20/10/1998 DCMOKT61_1

18 1621040133 Nguyễn Hữu Cường 22/11/1997 DCMOKT61_2

19 1621040068 Nguyễn Hải Đằng 23/02/1998 DCMOKT61_2

20 1621040052 Nguyễn Minh Đức 02/12/1998 DCMOKT61_2

21 1621040071 Nguyễn Văn Giang 06/05/1998 DCMOKT61_2

22 1621040111 Trương Thanh Hải 05/09/1998 DCMOKT61_2

23 1621040013 Vũ Tùng Lâm 30/05/1998 DCMOKT61_2

24 1621040032 Nguyễn Chung Sơn 26/06/1998 DCMOKT61_2

25 1621040130 Vũ Văn Thịnh 22/08/1998 DCMOKT61_2

26 1621040121 Bùi Văn Anh 24/10/1998 DCMOKT61_1

27 1621040002 Nguyễn Trọng Hòa 15/10/1998 DCMOKT61_1

28 1621040800 Thanakone SENGMANIVO 20/04/1997 DCMOKT61_1

29 1621040030 Đỗ Trung Hiếu 19/08/1998 DCMOKT61_2

30 1621040050 Vũ Tuấn Thành 03/09/1998 DCMOKT61_2

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Lớp

1 1721040007 Trần Quốc Định 12/09/1999 DCMOKT62_1

2 1721040503 Lê Huỳnh Đức 17/09/1999 DCMOKT62_1

3 1721040078 Đào Thị Hà 16/09/1999 DCMOKT62_1

4 1721040057 Nguyễn Thị Hòa 05/05/1999 DCMOKT62_1

5 1721040070 Phạm Văn Hưng 04/09/1999 DCMOKT62_1

6 1721040024 Nguyễn Minh Khoa 16/10/1999 DCMOKT62_1

7 1721040055 Nguyễn Thanh Khương 02/10/1999 DCMOKT62_1

8 1721040067 Phạm Đình Tú Linh 01/01/1999 DCMOKT62_1

9 1721040028 Bùi Đình Quyết 26/08/1999 DCMOKT62_1

10 1721040113 Thavadee SAPHUKDEE 10/02/1998 DCMOKT62_1

11 1721040010 Nguyễn Huy Tuấn 10/11/1999 DCMOKT62_1

12 1721040087 Nguyễn Quang Vinh 24/08/1998 DCMOKT62_1

13 1721040107 Van YOUYVONGLHAM18/08/1996 DCMOKT62_1

14 1721040002 Nguyễn Quang Anh 19/08/1999 DCMOKT62_2
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15 1721040090 Ma Văn Duẩn 08/10/1997 DCMOKT62_2

16 1721040053 Trần Đức Hà 02/12/1999 DCMOKT62_2

17 1721040054 Đặng Quang Minh 23/03/1999 DCMOKT62_2

18 1521040087 Đỗ Văn Nam 23/07/1997 DCMOKT62_2

19 1721040064 Nguyễn Văn Nhất 10/06/1998 DCMOKT62_2

20 1721040046 Nguyễn Văn Quí 13/03/1999 DCMOKT62_2

21 1721040088 Nguyễn Văn Thức 13/10/1998 DCMOKT62_2

22 1721040062 Nguyễn Đại Trường 15/01/1997 DCMOKT62_2

23 1721040005 Đinh Thế Vinh 19/05/1999 DCMOKT62_2

24 1821040078 Bùi Đức An 14/09/2000 DCMOKT63

25 1821040035 Đặng Tiến Anh 16/12/2000 DCMOKT63

26 1821040042 Nguyễn Văn Cảnh 22/08/2000 DCMOKT63

27 1821040008L VILAYPASEUTHChansy 09/11/1999 DCMOKT63

28 1821040001L Chong Chim 06/08/1994 DCMOKT63

29 1821040055 Phạm Bá Doanh 24/04/2000 DCMOKT63

30 1821040058 Hoàng Khắc Đức 10/08/2000 DCMOKT63

31 1821040057 Nguyễn Việt Dũng 30/10/2000 DCMOKT63

32 1821040002L CHAMPASI Heuang 04/03/1998 DCMOKT63

33 1821040044 Trần Trung Hiếu 02/11/2000 DCMOKT63

34 1821040006L Mone KHAMKHAENGSY07/05/1996 DCMOKT63

35 1821040085 Nguyễn Tùng Lâm 07/02/1995 DCMOKT63

36 1821040017 Tống Hoàng Long 30/11/2000 DCMOKT63

37 1821040053 Đỗ Đức Long 03/02/2000 DCMOKT63

38 1821040062 Trần Văn Luân 09/09/2000 DCMOKT63

39 1821040077 Mè Tuấn Minh 10/07/2000 DCMOKT63

40 1821040003 Đinh Hải Ninh 22/05/2000 DCMOKT63

41 1821040016 Bùi Xuân Phong 08/10/2000 DCMOKT63

42 1821040084 Nguyễn Ngọc Sơn 21/12/1995 DCMOKT63

43 1821040067 Phạm Việt Thái 28/06/2000 DCMOKT63

44 1821040021 Hoàng Trung Thành 23/12/2000 DCMOKT63

45 1821040080 Nguyễn Thanh Thảo 02/01/1999 DCMOKT63

46 1821040030 Trịnh Minh Trúc 10/08/2000 DCMOKT63

47 1821040079 Tống Thành Vinh 05/11/2000 DCMOKT63

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Lớp

1 1921040027 Nguyễn Tuấn Anh 03/09/2001 DCMOKT64

2 1921040047 Bùi Văn Hữu 31/01/2001 DCMOKT64

3 1921040049 Đinh Bá Lâm 30/08/2001 DCMOKT64

4 1921040048 Nguyễn Bá Lành 16/03/2001 DCMOKT64

5 1921040051 Trần Văn Long 20/04/2001 DCMOKT64

6 1921040022 Hoàng Văn Lý 27/11/2001 DCMOKT64

7 1921040021 Lê Hồng Quân 25/03/2001 DCMOKT64

8 1921040009 Nguyễn Duy Tây 03/08/2001 DCMOKT64

9 1921040059 Ngô Quang Toàn 18/09/2001 DCMOKT64

10 1921040018 Đoàn Đức Tuyên 13/10/2001 DCMOKT64

11 1921040015 Nguyễn Tân Việt 30/07/2001 DCMOKT64
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TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Lớp

1 1921040004L Chayphet PHONGSAVATH 20/03/1999 DCMOKT64

2 1921040032 Ngô Quốc Dũng 27/09/2001 DCMOKT64

3 1924010979 Trần Thái Sơn 15/12/2001 DCMOKT64

4 1921060190 Nguyễn Quang Kiên 26/03/2001 DCMOTK64

5 1921040023 Vũ Thành Nam 12/08/1998 DCMOTK64

6 1821040010 Nguyễn Thành Trung 30/08/1996 DCMOKT63

7 1921040063 Triệu Quang Tuấn 29/11/2001 DCMOKT64

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Lớp

1 2021060301 Lưu Công Định 15/04/2002 DCMOKT65

2 2021040017 Nguyễn Đặng KhánhDuy 08/12/2002 DCMOKT65

3 2021040103 Trần Mai Linh 22/09/2002 DCMOKT65

4 2021040006 Chu Sơn Tùng 08/11/2002 DCMOKT65

5 2021040109 Đỗ Trọng Nghĩa 14/09/2002 DCMOKT65

6 2021040015 Phạm Việt Hoàng 01/09/2002 DCMOKT65

7 2021040099 Trần Văn Hơn 25/11/2001 DCMOKT65

8 2021040105 Bùi Trung Mạnh 09/07/2002 DCMOKT65

9 2021040048 Nguyễn Thanh Phong 17/09/2002 DCMOKT65

10 2021040116 Nguyễn Anh Quốc 22/10/2002 DCMOKT65

11 2021040031 Phạm Khắc Thái 06/09/2002 DCMOKT65

12 2021040123 Đinh Quang Tùng 04/11/2002 DCMOKT65

13 2021040049 Trần Đình Văn 14/09/2002 DCMOKT65

14 2021020005L Lanling XAIYACHAK 20/07/2000 DCMOKT65

15 2021020003L Channakhone XEUATVONGSA 20/11/2000 DCMOKT65

16 2021040068 Phùng Phương Đông 23/11/2002 DCMOKT65

17 2021040102 Nguyễn Quang Huy 13/11/2002 DCMOKT65

18 2021040027 Phạm Anh Tuấn 10/01/2002 DCMOKT65

19 2021040052 Nguyễn Ngọc Lộc 28/04/2002 DCMOKT65

20 2021040024 Phạm Tuấn Minh 27/11/2002 DCMOKT65

21 2021040137 Hoàng Đình Nam 29/10/2002 DCMOKT65
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